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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động

của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp - PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của lực lượng kiểm lâm địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 29/2009/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai tại Tờ trình số 2499/TTr-SNN-LN ngày 02 tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Hạt Kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức và hoạt động của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh
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QUY ĐỊNH

Về tổ chức và hoạt động của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND

ngày 22/6/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa là cơ quan trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, có chức năng bảo vệ rừng, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa thực hiện quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố Biên Hòa.
Điều 2. Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo và điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.
Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố Biên Hòa để hoạt động.

 Trụ sở của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa được đặt tại khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa có Hạt Trưởng và các Phó Hạt trưởng.

2. Bộ máy giúp việc, gồm: 

- Bộ phận quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên.

- Bộ phận Thanh tra, Pháp chế, khoa học kỹ thuật.

- Bộ phận hành chính tổng hợp.

- Tổ Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa do Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai phân bổ trong tổng mức biên chế được giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai.

Cán bộ, công chức làm việc tại Hạt Kiểm thành phố Biên Hòa thuộc biên chế hành chính Nhà nước.

Điều 5. Chế độ làm việc

Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Giúp việc cho Hạt Trưởng có các Phó Hạt trưởng, Hạt Trưởng điều hành các Phó Hạt trưởng và phân công trách nhiệm trong ban Lãnh đạo Hạt, các Phó Hạt trưởng chịu trách nhiệm trước Hạt Trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Hạt trưởng Kiểm lâm thành phố Biên Hòa, phân công, quản lý công chức kiểm lâm địa bàn.
Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa
1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn; huy động các đơn vị vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các đơn vị, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu những vụ cháy rừng và những vụ phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách. 

2. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành có liên quan của huyện, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng, thực hiện bảo vệ rừng trên địa bàn: 

 a) Bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và phòng, trừ sâu bệnh hại rừng.
 b) Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, cất giấu, mua, bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép trên địa bàn.

 c) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động nhân dân bảo vệ, phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 d) Hướng dẫn chủ rừng, cộng đồng dân cư địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quy ước bảo vệ rừng.

 e) Phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn.

 g) Thực hiện các nhiệm vụ khác về phát triển lâm nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phân công.

3. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý hoạt động nghiệp vụ.

 a) Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.

 b) Bố trí, chỉ đạo, kiểm tra công chức kiểm lâm địa bàn cấp xã; theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
 c) Xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các vụ vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.
 d) Kiểm tra việc thực hiện các phương án, quy hoạch, thiết kế kinh doanh rừng, quy trình điều chế, khai thác rừng, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. 

 e) Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai và Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa phân công. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt Trưởng và các Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa là người quyết định, chỉ đạo và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm thành phố.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa tiếp nhận, bố trí công tác, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức của các bộ phận nghiệp vụ, Kiểm lâm địa bàn xã, trong chỉ tiêu biên chế đã được Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai phân bổ.
Các Phó Hạt trưởng giúp việc cho Hạt Trưởng, được quyền chỉ đạo giải quyết các công việc đã được phân công trong ban Lãnh đạo Hạt. Trong trường hợp Hạt Trưởng vắng mặt dài ngày tại Văn phòng Hạt, Phó Hạt trưởng được Hạt Trưởng ủy quyền trực tiếp giải quyết, chỉ đạo các công việc của Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa và báo cáo Hạt Trưởng các công việc đã chỉ đạo, giải quyết. 
Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai

Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa chấp hành các quyết định chỉ đạo của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, báo cáo công tác của Hạt Kiểm lâm đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai theo chế độ quy định.

Điều 9. Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa
Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa chịu sự chỉ đạo kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

Báo cáo công tác của Hạt Kiểm lâm đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa theo chế độ quy định.

Điều 10. Đối với các cơ quan chuyên môn và ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố.

Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa tăng cường mối liên hệ với các cơ quan chuyên môn và các ban, ngành, đoàn thể, trên nguyên tắc cộng đồng trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau theo chức năng nhiệm vụ được phân công của từng đơn vị, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của thành phố Biên Hòa và nhiệm vụ riêng của mỗi cơ quan đơn vị.

Trong hoạt động về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành, về nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận dựa vào sức mạnh của nhân dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 11. Đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã, thành phố Biên Hòa
Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, xã để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn. Đồng thời có nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành và phân công công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn để tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại địa phương.
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển  Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện Quy định này.

Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa tiến hành triển khai thực hiện Quy định.

Điều 13. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Quy định này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh

